
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Vân Chung, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

01/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 118 QUANG TRUNG

2400792748

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

2. Khai thác quặng sắt 0710

3. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

12. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

13. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ.

5510

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại, sắt, thép (trừ loại nhà 
nước cấm)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG 118 QUANG 
TRUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0240 3833441
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510

22. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

23. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

24. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

25. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

26. Xây dựng công trình công ích 4220

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp (Nhà máy lọc dầu; 
Xưởng hóa chất; Đường hầm; Đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch; Đập và đê)

4290

28. Phá dỡ 4311

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác không thuộc về 
điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hòa 
nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và 
xây dựng kỹ thuật dân dụng. - Lắp đặt hệ thống thiết bị công 
nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng như: Thang máy, 
cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu 
sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị 
dùng cho vụ chơi giải trí.

4329

31. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

32. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc; 
Thử độ ẩm và các công việc thử nước; Chống ẩm các tòa nhà; 
Chông chân trụ; Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuât; uốn 
thép; xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ tòa nhà; Dựng giàn 
giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá 
hủy các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt 
bằng; Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp; Dịch vụ 
phòng chống mối bảo vệ công trình (không bao gồm xông hơi, 
khử trùng).

4390

33. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

34. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

36. Vận tải bằng xe buýt 4920

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng taxi.

4931

38. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

40. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1DƯƠNG 
VĂN ĐÔNG

Thôn Vân Chung, Xã 
Lam Cốt, Huyện Tân 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

1.500.000.000 15,000 121274206

2NGUYỄN 
QUANG 
TƯỜNG

Xóm Vân Chung, Xã 
Lam Cốt, Huyện Tân 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

6.000.000.000 60,000 121079132

3NGUYỄN 
QUANG 
HIỆP

Thôn Vân Chung, Xã 
Lam Cốt, Huyện Tân 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

2.500.000.000 25,000 121650408

41. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn quy hoạch trang trại nuôi trồng thủy sản.

7490

42. Cho thuê xe có động cơ 7710

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

44. Cung ứng lao động tạm thời 7820

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121079132
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Vân Chung, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Vân Chung, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG TƯỜNG Nam

10/10/1973 Kinh Việt Nam

16/06/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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